
Nghe Viết Đọc Tổng

1 VHU.THB4.02.001 191A150144 Huỳnh Thị Ngọc Hân 02/10/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 22.5 5.0 34.0 61.5 Rớt

2 VHU.THB4.02.002 211A150173 Nguyễn Hoàng Như Hân 23/04/2003 Gia Lai 40.0 15.0 64.0 119.0 Rớt

3 VHU.THB4.02.003 211A150275 Văn Phan Ngọc Hiền 26/11/2003 Tây Ninh 60.0 62.0 58.0 180.0 Đậu

4 VHU.THB4.02.004 211A150088 Vũ Ngọc Bảo Khánh 30/09/2003 An Giang 47.5 27.0 44.0 118.5 Rớt

5 VHU.THB4.02.005 211A150236 Nguyễn Ngọc Xuân Mai 17/02/2003 Tây Ninh 62.5 38.0 46.0 146.5 Rớt

6 VHU.THB4.02.006 211A030832 Nguyễn Thanh Nhã 26/03/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 77.5 0.0 64.0 141.5 Rớt

7 VHU.THB4.02.007 211A150234 Đặng Xuân Nhàn 29/08/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 52.5 10.0 58.0 120.5 Rớt

8 VHU.THB4.02.008 211A150106 Nguyễn Thị Mộng Như 25/10/2003 Tây Ninh 82.5 20.0 60.0 162.5 Đậu

9 VHU.THB4.02.009 211A150261 Nguyễn Thị Yến Như 17/09/2003 Ninh Bình 65.0 55.0 66.0 186.0 Đậu

10 VHU.THB4.02.010 191A150048 Võ Ngọc Anh Thi 03/05/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 42.5 22.0 66.0 130.5 Rớt

11 VHU.THB4.02.011 211A150051 Nguyễn Huỳnh Minh Thư 21/07/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 45.0 15.0 54.0 114.0 Rớt

12 VHU.THB4.02.012 211A150052 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 21/07/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 50.0 20.0 58.0 128.0 Rớt
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13 VHU.THB4.02.013 211A150249 Bùi Thị Ngọc Trầm 13/12/2003 Đồng Tháp 67.5 22.0 54.0 143.5 Rớt

14 VHU.THB4.02.014 191A150092 Nguyễn Thị Cẩm Viên 16/12/2001 Quảng Ngãi 85.0 79.0 78.0 242.0 Đậu

15 VHU.THB4.02.015 211A150229 Vũ Ngọc Yến 28/12/2003 Ninh Bình 57.5 38.0 56.0 151.5 Đậu

PGS. TS. Nguyễn Minh Đức

Hiệu trưởngTổng số thí sinh theo danh sách: 15

Số thí sinh dự kiểm tra: 15

Số thí sinh vắng kiểm tra: 00

Số thí sinh đậu: 05

Số thí sinh rớt: 10
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